Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trong Tp. Hồ Chí Minh.
Khoa Khoa học Cơ bản.
Giảng viên: PHẠM THỊ THU HIỀN.
Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm: KINH NGHIỆM TRONG VIỆC LUYỆN NGHE TIẾNG ANH CHỦ ĐỘNG CHO NGƯỜI HỌC.

I. Đặt vấn đề:
Trong thời đại Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá thời nay, Ngoại ngữ đóng vai trò là chiếc chìa khoá vàng dẫn đến kho tàng nhân loại. Thành thạo tiếng Anh mở ra được nhiều cơ hội truy cập và cập nhật các tin tức, thông tin và kiến thức bổ ích. Ngoài ra tiếng Anh giỏi góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự thành công của bất kỳ các lĩnh vực ngành nghề như tin học, kỹ thuật, hay quản trị kinh doanh, du lịch…
Hiện nay chương trình dạy tiếng Anh của các cấp học đã đổi mới theo hướng tích cực hơn, giảm tải việc tập trung vào văn phạm mà tập trung tối đa vào việc luyện tập bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết dựa vào các bài luyện tập có nội dung giao tiếp mang tính chủ đề, tình huống áp dụng cụ thể vào môi trường thực tế được.
II. Thực trạng
Chương trình học và giáo trình dạy thường quá chú trọng vào ngữ pháp và văn phạm, mà bỏ dỡ phần luyện tập phản xạ và giao tiếp. Sinh viên nắm chắc và thuộc lòng các điểm Ngữ pháp nhưng lại không thề áp dụng thành công cụ để giao tiếp được. Bên cạnh đó, sỉ số lớp học quá đông, thường từ năm mươi đến sáu mươi sinh viên/ một lớp, và số tiết dạy quá ít, chỉ từ hai đến ba tiết/ một tuần nên người học không thể áp dụng thành thạo được các kỹ năng cơ bản của tiếng Anh. Vì vậy, việc thiếu sự đồng nhất và sự phù hợp giữa chương trình dạy, trình độ và nhu cầu học của sinh viên đã dẫn đến việc dạy và học kém hiệu quả.
Năng lực sử dụng tiếng Anh của sinh viên trong cùng một lớp không đồng đều và khác biệt. Trình độ đầu vào của sinh viên chênh lệch rất nhiều. Một bộ phận sinh viên có điều kiện tiếp xúc tiếng Anh từ nhỏ, học từ cấp một lên bậc phổ thông hay được học thêm ở các trung tâm ngoại ngữ nên các em có vốn ngữ pháp, từ vựng vững và tự tin khi giao tiếp tiếng Anh. Ngược lại, một bộ phận mất căn bản tiếng Anh từ lâu hay chỉ tiếp xúc vào một, hai năm cuối của bậc phổ thông nên hoàn toàn bỡ ngỡ khi bước vào chương trình học ngoại ngữ hoàn toàn khác ở bậc Đại học và Cao đẳng. Điều này gây khó khăn cho Giảng viên lẫn Sinh viên trong quá trình dạy và học vì Giảng viên không thể bao quát hết được một lớp đa trình độ như vậy.
Một trong bốn kỹ năng cơ bản của tiếng Anh mà sinh viên Đại học, Cao đẳng thường hay gặp những khó khăn nhất trong quá trình học đó là kỹ năng Nghe. Thực tế cho thấy hiệu quả giờ nghe vẫn chưa cao, các bạn sinh viên rất yếu khi học môn này,và thấy cực kỳ khó khăn trong việc nghe hiểu nội dụng đoạn văn hay đoạn hội thoại, thường hay nghe sai và nghe đoán mò ý từ đó dẫn đến việc chán và nản khi đến tiết luyện Nghe. Sinh viên cho rằng phần Nghe là khó nhất, cho dù trong bài Nghe có rất nhiều từ vựng rất quen thuộc và đã học qua.
Để có được kỹ năng Nghe tiếng Anh tốt thì sinh viên phải luôn có ý thức luyện tập nghe lâu dài, đều đặn và thường xuyên, luôn chủ động rèn luyện với các bài luyện nghe có hình thức và nội dung đa dạng. Càng nghe nhiều thì sinh viên sẽ nghe nhạy hơn, có kinh nghiệm nghe rõ được các cách phát âm, âm vần khác nhau của các giọng đọc bản xứ. Thông qua cách phát âm, ngữ điệu, trọng âm sinh viên sẽ nhanh chóng nắm được ý chính, thông tin của bài nghe hay của đoạn hội thoại. Kĩ năng nghe yêu cầu sự kết hợp hài hòa và nhuần nhuyễn giữa các kĩ năng cơ bản khác như từ vựng, phát âm và nói, vì thế Nghe hiểu là một kĩ năng khó và phức tạp.
Tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm và giải pháp trong quá trình dạy sinh viên cách luyện nghe tiếng Anh chủ động với mong muốn sẽ giúp ích một phần nhỏ trong việc dạy nghe tiếng Anh có kết quả tốt hơn, học sinh có hứng thú và chủ động hơn khi tiếp thu và lĩnh hội kiến thức bài học. 
III. Phạm vi áp dụng
Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sinh viên hệ Trung cấp 9+3 và Cao đẳng nghề 9+4 ở trình độ sơ cấp (Beginner Level).
IV. Nội dung: 
A. Phương pháp nghe tiếng Anh chủ động:
 -Đối với các lớp ở trình độ sơ cấp, Giảng viên nên lựa nhưng bài tập nghe ngắn trước (khoảng 20-25 từ) hay những đoạn hội thoại cơ bản có thể áp dụng với môi trường thực tế.
-Việc dạy và luyện tập phương pháp Nghe chủ động sẽ qua ba giai đoạn sau:
1. Pre-listening: 
-Mục đích của giai đoạn này là cho sinh viên tập trung chú ý vào chủ đề chính của bài nghe. Trước tiên Giảng viên yêu cầu sinh viên đọc kỹ yêu cầu của bài tập, quan sát tranh minh hoạ trong bài, và thử đoán xem mình chuẩn bị nghe chủ đề gì, ngữ cảnh, tình huống như thế nào, ai nói chuyện với ai…
-Khi xác định được ngữ cảnh bài nghe, Giảng viên đưa ra hệ thống câu hỏi mở gợi ý sinh viên suy đoán trước những ý và từ vựng liên quan có thể sẽ xuất hiện trong bài nghe đó.
-Giảng viên giới thiệu trước một số cấu trúc mới, từ vựng mới, khó sẽ xuất hiện trong bài nghe. Lưu ý: Giảng viên nên tập sinh viên cách phát âm chuẩn của từ vựng mới để sinh viên tập nói và dễ nhận ra trong bài nghe hơn.
2.  While-listening:
    -Đầu tiên Giảng viên bật băng nghe lần đầu tiên. Việc này sẽ giúp sinh viên bao quát được nội dung và ý chính của bài và hoàn thành bài tập. 
- Giảng viên cho nghe lại lần thứ hai để sinh viên kiểm tra lại bài tập đã làm. 
-Sau đó Giảng viên cho sinh viên xem phần transcript, và hỏi sinh viên phần nào nghe không kịp, những từ vựng nào không hiểu và giải thích từ cho sinh viên.
-Yêu cầu sinh viên vừa xem transcript vừa nghe băng. Lưu ý sinh viên tập trung những phần nghe không được, chú ý cách phát âm từ mới không biết hoặc từ mà mình phát âm không chuẩn, cách nhấn trọng âm và ngữ điệu của bài.
-Cuối cùng khi đã nắm được nội dung của bài nghe, sinh viên đọc transcript lại, nghe lại toàn bộ lần cuối cùng.
3. Post-listening:
-Cho sinh viên làm các bài tập mở rộng theo chủ đề bài nghe trên, nhất là những bài tập rèn luyện kỹ năng nói, ví dụ như yêu cầu sinh viên tóm tắt lại bài nghe, đóng vai (role-play) tương tự như bài hội thoại tập nghe, thảo luận theo nhóm nhỏ… như vậy người học sẽ áp dụng và nhớ được lâu các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp mới học, tập luyện cách phát âm và ngữ điệu chuẩn hơn, tự tin trong giao tiếp tiếng Anh hơn.
B. Phương pháp nghe và chép chính tả tiếng Anh:
-Giảng viên bật băng cho sinh viên nghe các đoạn văn ngắn dễ hiểu và đơn giản trước, sau đó khi sinh viên có vốn từ vựng khá và phản xạ nghe có tiến bộ thì tiếp tục cho nghe các bài dài và có độ khó hơn.
- Đầu tiên Giảng viên bật đoạn văn cho sinh viên nghe. Sau mỗi câu nói, cho băng tạm dừng và yêu cầu sinh viên viết ra những gì mình vừa nghe được. Giảng viên có thể cho nghe lại câu nói đó nhiều lần, cho đến khi nào người học có thể chép hết các từ. Cuối cùng cho sinh viên xem và so sánh phần chép của mình và phần văn bản (script).
-Cách học này giúp sinh viên tập quen dần và nhận ra được ngữ điệu, cách phát âm, nối âm … của người bản ngữ giúp cho kỹ năng nghe tốt hơn.
V. Hiệu quả mang lại: 
-Sau khi áp dụng các phương pháp luyện nghe tiếng Anh chủ động trong các lớp dạy của mình, tôi nhận thấy một số kết quả khả quan sau đây:
-Không khí tiết luyện nghe sôi nổi hơn. Sinh viên có thái độ hứng thú, và nhiệt tình khi đón nhận những bài luyện tập nghe hơn. 
-Sinh viên chủ động và tích cực mở rộng vốn kiến thức tiếng Anh của mình hơn.
-Sinh viên luyện tập và áp dụng tốt những tình huống cụ thể trong bài nghe vào đời sống thực tế. Ngoài ra, sinh viên không còn lúng túng, mắc cỡ và thụ động khi thực hành nói tiếng Anh trong lớp.
-Luyện tập cho sinh viên tính kiên trì trong việc luyện nghe tiếng Anh nói riêng và các kỹ năng khác nói chung. Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên còn có thể về nhà chủ động áp dụng các phương pháp luyện tập trên để phản xạ nghe tiếng Anh, song song đó là kỹ năng nói tiếng Anh được tăng cao và lưu loát hơn.
VI. Kết luận
-Giảng viên nên tạo môi trường học ngoại ngữ chủ động giao tiếp trong giờ học và phải sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính đễ giao tiếp. Tuỳ vào trình độ sinh viên, mới đầu giảng viên có thể sử dụng những câu mệnh lệnh tiếng Anh ngắn gọn, đơn giản, dể hiểu cho sinh viên tập nghe và quen dần.
 - Giảng viên nên khuyến khích và động viên sinh viên sử dụng và thực hành những kiến thức trong lớp vào giao tiếp xã hội. 
- Giáo viên nên áp dụng các phương pháp dạy học mới như vừa học vừa chơi, thảo luận, đóng vai, tạo không khí sống động thu hút sinh viên vào nội dung bài hơn, như vậy hiệu suất giảng dạy sẽ cao hơn . 

